
Tổng cộng NS TW NS tỉnh
NS 

phường

380.808 219.700 141.583 19.525 340.429 110.897 29,1 32,6

 KHV đã nhập tabmis: 340.429 triệu 

đồng, tỷ lệ giải ngân trên vốn nhập 

tabmis đạt: 32,6%  

A CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP 361.283 219.700 141.583 320.904 110.897 30,7 34,6

1 UBND PHƯỜNG ĐÔNG HÀ CHỦ ĐẦU TƯ: 347.200 219.700 127.500 311.450 108.762 31,3 34,9

 Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu 

thành phố Đông Hà 

 UBND phường 

ĐH 
1.152.920 308.500 181.000 127.500 272.750 108.554 35,2 39,8

 KHV đã nhập tabmis: 272.750 triệu 

đồng, tỷ lệ giải ngân trên vốn nhập 

tabmis đạt: 39,8%  

Vốn bố trí dự án đường sắt
 UBND phường 

ĐH 
38.700 38.700 38.700 208 0,5 0,5

2 TT PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT PHƯỜNG ĐÔNG HÀ CHỦ ĐẦU TƯ 127 127 123 123 96,4 100,0

 Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư dãy 2 đường Khoá Bảo và đường Thành Cổ, 

Phường 3, thành phố Đông Hà 

 TT. PTQĐ 

phường 
418 127 127 123

3  TT. DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHƯỜNG ĐÔNG HÀ CHỦ ĐẦU TƯ 4.624 4.624 từ TT DVCI giao qua

Nâng cấp, hoàn thiện bãi chôn lấp bãi rác thành phố Đông Hà  TT. DVCI 20.000 4.624 4.624

2 BAN QLDA ĐTXD PHƯỜNG ĐÔNG HÀ CHỦ ĐẦU TƯ 9.331 9.331 9.331 2.012 21,6 21,6

 Đường Nguyễn Trãi nối dài (đoạn từ Quốc lộ 9 đến đường Trần Bình Trọng) 
 Ban QLDA 

ĐTXD phường 
44.000 6.500 6.500 6.500 2.012

 Xử lý các nút giao thông nguy hiểm 
 Ban QLDA 

ĐTXD phường 
22.000 386 386 386

Vùng hoa chậu tập trung tại phường Đông Giang
 Ban QLDA 

ĐTXD phường 
13.004 2.445 2.445 2.445

B CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI 19.525 19.525 19.525

1 Xây mới nhà vệ sinh, sửa chữa dãy nhà học bộ môn 3 tầng cơ sở B Trường THCS Hiếu Giang.
 Ban QLDA 

ĐTXD phường 
2.000 1.050 1.050

2 Xây mới dãy phòng học 03 tầng và sửa chữa một số hạng mục Trường Tiểu học Đông Thanh.
 Ban QLDA 

ĐTXD phường 
8.800 400 400

3
Xây mới nhà vệ sinh Cơ sở 2, sửa chữa một số hạng mục tại Cơ sở 1 và Cơ sở 2 Trường Tiểu học và

THCS Hai Bà Trưng.

 Ban QLDA 

ĐTXD phường 
4.400 2.100 2.100

4 Xây mới tường rào, cổng chính và nhà vệ sinh tại Cơ sở 2 Trường TH & THCS Chu Văn An. 
 Ban QLDA 

ĐTXD phường 
1.500 1.050 1.050

5
Xây mới 06 phòng chức năng, hoàn thiện cổng hàng rào và hệ thống PCCC Trường Mầm non Đông

Thanh.

 Ban QLDA 

ĐTXD phường 
10.200 400 400

6 Hoàn thiện tuyến đường Bà Triệu, Hoàng Diệu.
 Ban QLDA 

ĐTXD phường 
25.000 7.900 7.900

7 Nâng cấp, sửa chữa mặt đường Đinh Công Tráng.
 TT. DVCI 

phường  
2.800 1.150 1.150

8 Vỉa hè đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Trần Nhật Duật đến Trường THCS Nguyễn Trãi).
 Ban QLDA 

ĐTXD phường 
6.000 2.050 2.050

9 Xây dựng tuyến kè gia cố và chống sạt lở khu vực sông Hiếu (giáp đường Trần Hoàn).
 Ban QLDA 

ĐTXD phường 
522 525 525

10 Hệ thống điện mặt trời Trung tâm Chính trị - Hành chính phường Đông Hà.
 Ban QLDA 

ĐTXD phường 
2.300 1.150 1.150

11 Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các thửa đất xen kẽ trên địa bàn phường.
 TT. PTQĐ 

phường 
3.000 250 250

TỔNG (A+B):

KHV đã 

nhập 

tabmis

Kế hoạch vốn 2026

TMĐTTT Tên dự án Chủ đầu tư Ghi chú

PHỤ LỤC: GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG PHƯỜNG ĐÔNG HÀ NĂM 2026

(Đính kèm Báo cáo số            /BC-UBND ngày    16/6/2026 của UBND phường Đông Hà)
Đơn vị: Triệu đồng
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12 Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để kết nối giao thông với đường Trần Hưng Đạo.
 TT. PTQĐ 

phường 
5.000 400 400

13 Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật kết nối đường Thanh Niên.
 TT. PTQĐ 

phường 
45.000 1.000 1.000

14 Điều chỉnh quy hoạch khu vực dự kiến xây dựng Lò giết mổ gia súc tập trung.
TT. DVTH 

phường
100 100 từ TT DVCI giao qua
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